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 Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2013 tăng mạnh ở mức 15.3%. Tương tự, xuất khẩu dịch vụ tăng ở 

mức 9.1%. Tốc độ này cao hơn đáng kể tốc độ tăng trung bình của khu vực Châu Á– Thái Bình Dương, với các 

mức 2.1% đối với xuất khẩu hàng hóa và 4.9% đối với xuất khẩu dịch vụ. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 

trưởng lần lượt là 16% và 5.4%. Tổng thể, Việt Nam có thặng dư thương mại nhỏ kể từ năm 2012 [Hình 1 và 

2].  

 Năm 2013, FDI vào Việt Nam tăng vừa phải ở mức 6.4%, đạt 8.9 tỉ USD. Điều này thống nhất một cách tương 

đối với xu hướng tăng FDI vào Việt Nam kể từ năm 2011. Đáng chú ý là FDI của Việt Nam vào các nước khác 

tăng 63% đạt gần 2 tỉ USD trong năm 2013 [Hình 1 và 4].  

 Nước có FDI lớn nhất vào Việt Nam là Nhật Bản, chiếm 26% tổng vồn đầu tư, tiếp theo là Singapore với 13%. 

Đối với FDI của Việt Nam ra các nước khác, các công ty Việt Nam chủ yếu đầu tư vào British Virgin Islands 

và Samoa [mặc dù điều này phản ánh vị thế trung gian của các lãnh thổ này], lần lượt 31% và 28% vồn đầu tư 

ra nước ngoài là vào các lãnh thổ này [Hình 5]. 

 Trong khi mức đối đa của thuế nhập khẩu MFN là 11.4%, thấp hơn mức trung bình của Châu Á– Thái Bình 

Dương, thì mức thuế MFN áp dung trung bình là 9.5%, dường như cao hơn trung bình của khu vực. Mức thuế 

hữu hiệu áp dụng là 7.6%, mức thuế này phản ánh các mức thuế ưu tiên nếu có, gần tương tự mức trung bình 

của khu vực là 7.2% [Hình 3]. 

 Việt Nam có 9 hiệp đinh thương mại có hiệu lực, cao hơn mức trung bình 7.2 của khu vực. Xuất khẩu của Việt 

Nam đến các đối tác PTA chiếm dưới 50%, nhưng hơn 70% nhập khẩu là từ các đối tác trong các PTA. Tỉ lệ 

này cao hơn mức trung bình 38% của khu vực Châu Á– Thái Bình Dương. Là một thành viên của ASEAN, hầu 

hết các PTA của Việt Nam là với các đối tác đối thoại của ASEAN [Hình 6]. 

Hình 1.  Các chỉ tiêu chính của Thương mại và Đầu tư 

 

 

Tóm tắt Thương mại Châu Á– 

Thái Bình Dương: Việt Nam 



 

 

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG 2004  

 

Hình 2. Thương mại hàng hóa Hình 3. Thuế suất Trung bình 

  

Hình 4. Các dòng FDI Hình 5. 5 đối tác FDI lớn nhất 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bilateral Investment Database (UNCTAD) 

Hình 6. Các hiệp định Thương mại Ưu tiên  Ghi chú  

 FDI: đầu tư trực tiếp nước ngoài 
PTA: hiệp định  thương mại ưu tiên 

MFN: qui chế tối huệ quốc 

Định nghĩa: 
Xuất khẩu đến các đối tác PTA: tỉ trọng xuất khẩu đến các đối tác PTA trong 

tổng xuất khẩu. Trung bình trong giai đoạn 2010-2012.  

Xuất khẩu đến các đối tác PTA: tỉ trọng nhập khẩu từ các đối tác PTA trong 

tổng nhập khẩu. Trung bình trong giai đoạn 2010-2012. 

MFN áp dụng: thuế áp dụng với hàng hóa nhập khẩu giữa các thành viên 

WTO. 
MFN tối đa: mức thuế xuất tối đa chấp thuận là một phần của các thỏa thuận 

WTO. 

Mức thuế suất hữu hiệu áp dụng: mức thuế suất thấp nhất có sẵn đối với một 
nhóm hàng hóa, chẳng hạn thuế suất ưu tiên nếu có. 

Mức độ bao phủ cam kết: phầm tram của các dòng hàng hóa với một mức tối 

đa được thống nhất. 
Thuế suất Trung bình: Trung bình giản đơn, số lieu năm 2012. 

________ 

Nguồn: Báo cáo Thương mại và Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương (APTIR) 
2014 trừ khi có ghi chú khác. 

Để biết thêm thông tin lien hệ: escap-tid@un.org. 
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